
Lý 

thuyết

Thực 

hành
Kiểm   tra

I Các môn học chung 20 435 157 255 23

Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5

Pháp luật 2 30 18 10 2

Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4

Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh
4 75 36 35 4

Tin học 3 75 15 58 2

Tiếng Anh 5 120 42 72 6

II
Các môn học, mô đun chuyên

môn
80 1575 665 745 160

II.1 Môn học, Mô đun cơ sở 51 990 510 395 85

Ký Xướng âm 1 3 60 30 25 5

Ký Xướng âm 2 3 60 30 25 5

Ký Xướng âm 3 3 60 30 25 5

Ký Xướng âm 4 3 60 30 25 5

Ký Xướng âm 5 3 60 30 25 5

Ký Xướng âm 6 3 60 30 25 5

Nhạc lý cơ bản 1 3 60 30 25 5

Nhạc lý cơ bản 2 3 60 30 25 5

Lịch sử âm nhạc 1 4 60 45 10 5

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành/ Chuyên ngành: Thanh nhạc

Trình độ: Cao đẳng; Hệ: Chính qui

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-VHNT ngày 09/11/2020 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ)

- Số lượng môn học, mô đun: 41 môn

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ 

- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1575 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 822 giờ; Thực hành, thực tập, ôn thi: 1000 giờ

- Thời gian khóa học: 03 năm

Mã 

MH/HP
Tên môn học

Số tín 

chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng 

số

Trong đó



Lịch sử âm nhạc 2 4 60 45 10 5

Hình thức âm nhạc 1 3 60 30 25 5

Hình thức âm nhạc 2 3 60 30 25 5

Hòa thanh 1 3 60 30 25 5

Hòa thanh 2 3 60 30 25 5

Hát dân ca 3 60 30 25 5

Tin học chuyên ngành (Âm

nhạc)
2 45 15 25 5

PPDD chương trình nghệ thuật

tổng hợp
2 45 15 25 5

II.2 Môn học, Mô đun chuyên môn 29 585 155 350 75

Hợp xướng 1 2 45 15 25 5

Hợp xướng 2 2 45 15 25 5

Hợp xướng 3 2 45 15 25 5

Hợp xướng 4 2 45 15 25 5

Hợp xướng 5 2 45 15 25 5

Piano phổ thông 1 1 15 3 10 2

Piano phổ thông 2 1 15 3 10 2

Piano phổ thông 3 1 15 3 10 2

Piano phổ thông 4 1 15 3 10 2

Piano phổ thông 5 1 15 3 10 2

Thanh nhạc 1 2 30 5 20 5

Thanh nhạc 2 2 45 15 25 5

Thanh nhạc 3 2 30 5 20 5

Thanh nhạc 4 2 45 15 25 5

Thanh nhạc 5 2 30 5 20 5

Thanh nhạc 6 2 45 15 25 5

Thực hành biểu diễn 1 1 30 5 20 5

Thực hành biểu diễn 2 1 30 5  20 5

TỔNG CỘNG 100 2010 822 1000 183

V. Thi tốt nghiệp

1. Chính trị

2. Lý thuyết tổng hợp (Nhạc lý cơ bản, Ký xướng âm Lịch sử âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Hòa 

thanh).

3. Thực hành nghề nghiệp: Thanh nhạc.

* Mỗi môn ôn thi tốt nghiệp 15 tiết, ôn chuyên môn 5 tiết/HSSV.


